	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC 


	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DƯỢC SỸ TRUNG CẤP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 45 /QĐ-TCYT ngày 22/3/2017 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp y tế Vĩnh Phúc)

Tên ngành, nghề: dược sỹ trung cấp

Mã ngành, nghề: 5720401

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề
Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Là công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có đầy đủ các tiêu chuẩn tuyển sinh theo qui định của Nhà nước, đã tốt nghiệp Trung học phổ nghiệp trở lên cùng nhóm ngành sức khỏe.

Thời gian đào tạo: 2 năm

1.Mục tiêu đào tạo:

Mục tiêu chung: 

 
Sau khi tốt nghiệp, người Dược sĩ trung cấp (DSTC) có khả năng đảm nhận được công tác về Dược thuộc hệ thống dược sự nghiệp và kinh doanh, sản xuất.

 
Người DSTC phải có đạo đức tốt, nắm vững những kiến thức và kỹ năng cơ bản về dược và có những hiểu biết cần thiết về Y học, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật và phấn đấu học tập nâng cao trình độ.

Mục tiêu cụ thể:

·      Về kiến thức:

– Có kiến thức khoa học cơ bản và dược học cơ sở;

– Có kiến thức chuyên môn cơ bản về dược;
– Nắm vững chính sách liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong điều kiện chuyên môn cụ thể.

· Về kỹ năng:

– Quản lý, cung ứng thuốc;

– Đảm bảo chất lượng thuốc; Chất lượng thí nghiệm;

– Hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả;

– Thực hiện các nghiệp vụ về dư ợc trong phạm vi nhiệm vụ được giao;
· Bào chế được một số loại thuốc đơn giản, thông thường;
– Hướng dẫn về chuyên môn cho các cán bộ dược có trình độ thấp hơn.

· Thái độ:

– Trung thực, khách quan, có tinh thần học tập vươn lên;

– Coi trọng kết hợp y- dược học hiện đại với y – dược học cổ truyền;

– Có đạo đức của người cán bộ y tế, đặt lợi ích của người bệnh và sức khoẻ của người bệnh lên trên hết;

– Có ý thức thận trọng, tỷ mỷ, trung thực, chính xác trong hoạt động nghề nghiệp Dược;

– Có đạo đức tác phong, thái độ nghề nghiệp với khách hàng và người bệnh;

– Có tinh thần đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ đồng nghiệp thường xuyên học hỏi để nâng cao nghiệp vụ Dược.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: Người có bằng tốt nghiệp dược sỹ trung cấp được tuyển dụng vào làm việc Khoa dược các bệnh viện TW, tỉnh, thành phố, huyện, thị trấn, trạm y tế xã - phường, các công ty dược, Hiệu thuốc, Nhà thuốc, và các tổ chức có nhu cầu dược sỹ trung cấp.
2.Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học: 96 đơn vị tín chỉ

Số lượng môn học: 37

Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 2.214 giờ

Khối lượng các  môn học chuyên môn: 1.774 giờ

Khối lượng lý thuyết: 831 giờ; Thực hành, thực tập: 1230 giờ; Kiểm tra: 153

Thời gian khóa học: 2 năm (24 tháng)

Nội dung chương trình:

	Mã 
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	TH/TT/TN /BT/TL
	Kiểm tra

	I. Các môn học chung

	GDQP 203
	Giáo dục quốc phòng
	3
	75
	27
	41
	07

	DGCT 205
	Giáo dục chính trị
	5
	75
	56
	15
	04

	DGTC 203
	Giáo dục thể chất
	3
	60
	4
	50
	06

	THOC 203
	Tin học
	3
	60
	27
	27
	06

	NNGU 205
	Ngoại ngữ I
	5
	90
	56
	28
	06

	NNCN 203
	Ngoại ngữ II
	3
	50
	47
	0
	03

	GDPL 202
	Giáo dục pháp luật
	2
	30
	28
	0
	02

	Cộng
	24
	440
	245
	161
	34

	II. Các môn học cơ sở

	LTTV 232
	Lý thuyết Thực vật dược
	2
	26
	23
	0
	3

	THTV 321
	Thực hành thực vật dược
	1
	36
	0
	32
	4

	VDTT 231
	Viết và đọc tên thuốc
	1
	26
	12
	11
	03

	LTĐT 232
	Lý thuyết hoá phân tích định tính
	2
	26
	23
	0
	03

	THĐT 231
	Thực hành hoá phân tích định tính
	1
	44
	0
	40
	04

	LTĐL 232
	Lý thuyết hoá phân tích định lượng
	2
	26
	23
	0
	03

	THĐL 231
	Thực hành hoá phân tích định lượng
	1
	40
	0
	36
	04

	YCSI 233
	Y học cơ sở I
	3
	54
	39
	08
	07

	YCSII 234
	Y học cơ sở II
	4
	68
	53
	08
	07

	GDSK 232
	Truyền thông - GDSK
	2
	32
	19
	10
	03

	QLYT 232
	Tổ chức quản lý y tế
	2
	30
	27
	0
	03

	Cộng
	22
	408
	219
	145
	44

	III. Các môn học chuyên môn

	
	Học phần bắt buộc
	
	
	
	
	

	LTDL 233
	Lý thuyết dược liệu
	3
	50
	46
	0
	04

	THDL 232
	Thực hành dược liệu
	2
	52
	0
	48
	04

	LBCI 233
	Lý thuyết bào chế I
	3
	42
	39
	0
	03

	TBCI 231
	Thực hành bào chế I
	1
	40
	0
	36
	04

	LBCII 233
	Lý thuyết bào chế II
	3
	46
	42
	0
	04

	TBCII 231
	Thực hành bào chế II
	1
	32
	0
	28
	04

	QLYD 233
	Quản lý dược
	3
	50
	46
	0
	04

	LHDI 234
	 Lý thuyết hoá dược - dược lý I
	4
	54
	50
	0
	04

	THDI 231
	 Thực hành hoá dược - dược lý I
	1
	40
	0
	36
	04

	LHDII 233
	 Lý thuyết hoá dược - dược lý II
	3
	46
	43
	0
	03

	THDII 231
	 Thực hành hoá dược - dược lý II
	1
	44
	0
	40
	04

	LDLS 232
	Lý thuyết dược lâm sàng
	2
	34
	31
	0
	03

	TDLS 235
	Thực tập dược lâm sàng
	5
	200
	0
	195
	05

	LTKN 232
	Lý thuyết kiểm nghiệm thuốc
	2
	38
	35
	0
	03

	THKN 231
	Thực hành kiểm nghiệm thuốc
	1
	32
	0
	28
	04

	BQDC 232
	Bảo quản thuốc và DCYT
	2
	26
	23
	0
	03

	TTCS 232
	Thực tập thực tế cơ sở
	2
	80
	0
	76
	04

	TTTN 2310
	Thực tập tốt nghiệp
	10
	400
	
	396
	04

	Cộng                                                       49
	1306
	355
	883
	68

	
	Học phần tự chọn
	
	
	
	
	

	KNGT 231
	Kỹ năng giao tiếp - Maketinh thị trường
	1
	30
	12
	15
	03

	NBCT 231
	Nhận biết cây thuốc trong thực tế
	1
	30
	0
	22
	08

	Cộng
	2
	60
	12
	27
	16

	Tổng cộng
	96
	2214
	831
	1230
	153


I- THỰC TẬP

	TT
	Môn học thực tập
	Số tín chỉ
	Thời lượng
	Địa điểm

	
	
	
	Tuần
	Giờ
	

	A
	Thực tập
	
	
	
	

	1
	Thực tập thực tế cơ sở.
	2
	2
	80
	Các trạm y tế xã

	2
	Thực tập Dược lâm sang
	5
	5
	200
	Tại các bệnh viện

	B
	Thực tập tốt nghiệp
	7
	10
	400
	Phòng quản lý Dược - sở y tế, TT kiểm nghiệm Dược phẩm, mỹ phẩm tỉnh, công ty cổ phần dược phẩm, Khoa dược bệnh viện.

	Tổng
	14
	17
	680
	


III - THI TỐT NGHIỆP : 

	TT
	MÔN THI
	HÌNH THỨC THI
	THỜIGIAN
	GHI CHÚ

	1
	Chính trị
	Thi viết
	150-180 phút
	

	2
	Lý thuyết tổng hợp
	Thi viết
	150-180 phút
	

	3
	Thực hành nghề nghiệp
	Thi thực hành tay nghề + thi vấn đáp
	
	


CẤU TRÚC THỜI GIAN KHÓA HỌC

Tổng số tiết học: 2184 giờ
Tổng số đơn vị học trình: 96 ĐVTC
	TT
	NỘI DUNG
	SỐ TIẾT
	GHI CHÚ

	Khối lượng kiến thức

	1
	- Số tiết học các môn học chung
	440
	

	2
	- Số tiết học các môn học cơ sở và chuyên môn
	1094
	

	3
	- Thực tập cơ bản
	200
	

	4
	- Thực tập cộng đồng và thực tập tốt nghiệp
	480
	

	   Tổng số 
	2214
	

	Thời gian thực tập, thực hành

	1
	- Số tiết thực hành tại trường
	550
	

	2
	- Số tiết thực hành bệnh viện
	200
	

	3
	- Số tiết thực tập cộng đồng
	80
	

	4
	- Thời gian thực tập tốt nghiệp
	400
	

	Tổng số
	1230
	

	
	· Tỷ lệ thực hành

Tỷ lệ %  Thực hành/ tổng số = 1230/2214 = 55.6%


	


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐIỀU DƯỠNG TRUNG CẤP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/QĐ-TCYT ngày 22/3/2017 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y tế Vĩnh Phúc)

Tên ngành, nghề: Điều dưỡng

Mã ngành, nghề: 5720501

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề
Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Là công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có đầy đủ các tiêu chuẩn tuyển sinh theo qui định của Nhà nước, có trình độ văn hoá tốt nghiệp THPT.
Thời gian đào tạo: 2 năm
1. Mục tiêu đào tạo:

1.1. Mục tiêu chung: 

Đào tạo người Điều dưỡng đa khoa có kiến thức, kỹ năng thực hành điều dưỡng bậc trung cấp, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm trước sức khỏe và tính mạng người bệnh, có đủ sức khỏe, không ngừng học tập để nâng cao trình độ.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

1.2.1. Kiến thức

Trình bày được những nội dung cơ bản về cấu tạo, hoạt động và chức năng của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý.


Phân tích được sự tác động của môi trường sống đối với sức khoẻ con người, các biện pháp duy trì, cải thiện điều kiện sống để bảo vệ và nâng cao sức khoẻ.


Phân tích được tâm lý người bệnh, người nhà người bệnh.


Trình bày được những nguyên tắc cơ bản về quy trình chăm sóc điều dưỡng.


Mô tả được các triệu chứng chính và các biện pháp phòng bệnh của các bệnh nội khoa, ngoại khoa, nhi khoa, sản phụ khoa và bệnh truyền nhiễm thường gặp.


Trình bày được luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ của nhân dân.


1.2.2. Kỹ năng

Thực hiện được các quy trình kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng cơ bản.


Thực hiện được kế hoạch chăm sóc người bệnh theo đúng quy trình điều dưỡng.


Áp dụng được một số biện pháp chăm sóc điều dưỡng bằng y học cổ truyền cho người bệnh.


Tham gia phát hiện sớm các dịch bệnh tại địa phương và phối hợp công tác phòng chống dịch.


Tư vấn, giáo dục sức khoẻ cho người bệnh và cộng đồng.


Phối hợp thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu, kế hoạch hoá gia đình, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ cộng đồng.


1.2.3. Thái độ


Yêu ngành, yêu nghề, tận tuỵ với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh.


Tôn trọng, đoàn kết, hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.


Khiêm tốn học hỏi, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.


Bảo đảm an toàn cho người bệnh.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: Người có bằng tốt nghiệp điều dưỡng được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ sở y tế của Nhà nước hoặc cơ sở y tế ngoài công lập theo các quy chế tuyển dụng viên chức và người lao động của Nhà nước. 

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học: 97 tín chỉ

- Số lượng môn học: 37 môn học

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 2.690 giờ

- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 420 giờ

- Khối lượng các môn học chuyên môn: 2.270 giờ

- Khối lượng Lý thuyết: 764 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1.708 giờ; Kiểm tra: 218 giờ

- Thời gian khóa học: 2 năm (24 tháng)

3. Nội dung chương trình:

3.1. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo:

	TT
	Nội dung
	Số tín chỉ
	Số giờ

	I
	Các môn học chung:
	
	

	I.1
	Môn học bắt buộc
	20
	390

	I.2
	Môn học tự chọn
	2
	30

	II
	Các môn học chuyên môn ngành nghề:
	
	

	II.1
	Môn học chuyên môn cơ sở
	28
	570

	II.2
	Môn học chuyên môn bắt buộc
	22
	370

	II.3
	Môn học chuyên môn tự chọn
	3
	90

	III
	Các môn học thực tập chuyên môn ngành nghề:
	
	

	III.1
	Các môn học thực tập chuyên môn bắt buộc
	19
	1080

	III.2
	Các môn học thực tập chuyên môn tự chọn
	3
	160

	Tổng
	97
	2690


3.2. Các môn học của chương trình và khối lượng:

	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	TH/TT/TN /BT/TL
	Kiểm tra

	I
	Các môn học chung/đại cương

	I.1
	Môn học bắt buộc

	GDCT205
	Giáo dục chính trị
	5
	75
	56
	15
	4

	GDPL

202
	Giáo dục pháp luật
	2
	30
	28
	0
	2

	GDTC202
	Giáo dục thể chất
	2
	60
	4
	50
	6

	GDQP203
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh
	3
	75
	27
	41
	7

	THOC203
	Tin học
	3
	60
	27
	27
	6

	NNGU205
	Ngoại ngữ
	5
	90
	56
	28
	6

	I.2
	Môn học tự chọn

	KNGT212
	Kỹ năng giao tiếp
	2
	30
	27
	0
	3

	Cộng:
	22
	420
	225
	161
	34

	II
	Các môn học chuyên môn ngành, nghề

	II.1
	Môn học cơ sở
	
	
	
	
	

	GPSL

214
	Giải phẫu sinh lý
	4
	75
	41
	28
	6

	VSKS

212
	Vi sinh - Ký sinh trùng
	2
	30
	27
	0
	3

	DCLY212
	Dược lý
	2
	30
	27
	0
	3

	SKMT212
	Sức khoẻ - Môi trường - Vệ sinh - Nâng cao sức khoẻ và hành vi con người
	2
	45
	12
	30
	3

	DDTC212
	Dinh dưỡng - Tiết chế
	2
	45
	12
	30
	3

	ĐĐĐD212
	Nghề nghiệp và đạo đức người điều dưỡng
	2
	30
	27
	0
	3

	ĐCSI

215
	Điều dưỡng cơ sở I
	5
	105
	42
	52
	11

	ĐCSII

215
	Điều dưỡng cơ sở II
	5
	120
	27
	82
	11

	TLGD

212
	Tâm lý - Giáo dục sức khoẻ
	2
	45
	12
	30
	3

	YHCT

212
	Y học cổ truyền
	2
	45
	14
	27
	4

	Cộng:
	28
	570
	241
	279
	50

	II.2
	Các môn học chuyên môn bắt buộc
	
	
	
	
	

	KSNK

213
	Kiểm soát nhiễm khuẩn
	3
	60
	27
	30
	3

	TTLS

211
	Thực hành tiền lâm sàng
	1
	40
	0
	37
	3

	CSTC

212
	Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực.
	2
	30
	19
	8
	3

	CSNI

214
	Chăm sóc người bệnh nội khoa I
	4
	60
	48
	8
	4

	CSNII

215
	Chăm sóc người bệnh nội khoa II
	5
	75
	63
	8
	4

	CSNG

213
	Chăm sóc người bệnh ngoại khoa
	3
	45
	37
	4
	4

	CSTE

212
	Chăm sóc sức khoẻ trẻ em
	2
	30
	27
	0
	3

	CSPN

212
	Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ, bà mẹ và gia đình.
	2
	30
	27
	0
	3

	Cộng:
	22
	370
	248
	95
	27

	II.3
	Các môn học chuyên môn tự chọn
	
	
	
	
	

	IMCI

211
	IMCI
	1
	30
	12
	15
	3

	NCBS

211
	Nuôi con bằng sữa mẹ
	1
	30
	15
	12
	3

	CSTN

211
	Chăm sóc SKSSVTN
	1
	30
	23
	4
	3

	Cộng
	3
	90
	50
	31
	9

	III.
	Các môn học thực tập chuyên môn ngành, nghề

	III.1
	Các môn học thực tập chuyên môn bắt buộc
	
	
	
	
	

	TNKI

213
	Thực tập chăm sóc sức khoẻ người bệnh nội khoa I
	3
	160
	0
	148
	12

	TNKII

214
	Thực tập chăm sóc sức khoẻ người bệnh nội khoa II
	4
	200
	0
	188
	12

	TNGK

213
	Thực tập chăm sóc sức khoẻ người bệnh ngoại khoa
	3
	160
	0
	148
	12

	TTEI

211
	Thực tập chăm sóc sức khoẻ trẻ em I
	1
	80
	0
	72
	8

	TTEII

211
	Thực tập chăm sóc sức khoẻ trẻ em II
	1
	80
	0
	72
	8

	TPNI

211
	Thực tập chăm sóc sức khoẻ phụ nữ, bà mẹ và gia đình I
	1
	80
	0
	72
	8

	TPNII

211
	Thực tập chăm sóc sức khoẻ phụ nữ, bà mẹ và gia đình II
	1
	80
	0
	72
	8

	TTNG

215
	Thực tập tốt nghiệp
	5
	240
	0
	222
	18

	Cộng:
	19
	1080
	
	992
	88

	III.2
	Các môn học thực tập chuyên môn tự chọn
	
	
	
	
	

	TTCH

213
	Thực tập tự chọn
	3
	160
	0
	148
	12

	Tổng cộng
	97
	2690
	764
	1708
	218


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH

 
Chương trình khung ngành đào tạo Điều dưỡng là văn bản quy phạm pháp luật cụ thể hóa cơ cấu nội dung, số môn học, thời lượng của các môn học, tỷ lệ thời gan giữa lý thuyết và thực hành, thực tập của khóa học 2 năm, được cấu trúc thành một hệ thống hoàn chỉnh và phân bố hợp lý về thời gian theo quy định của Chương trình khung giáo dục trung cấp nghề, nhằm đáp ứng yêu cầu chất lượng đào tạo. Chương trình khung này chỉ áp dụng cho hình thức đào tạo chính quy theo niên chế, các hình thức đào tạo không chính quy được thực hiện theo chương trình khung riêng.

Chương trình khung đào tạo Điều dưỡng đựơc áp dụng từ năm học 2017-2018. Căn cứ vào chương trình khung đã được Hiệu trưởng quy định để xây dựng chương trình giáo dục Điều dưỡng.

1. Cấu trúc của chương trình khung

Nội dung các hoạt động trong khóa đào tạo Điều dưỡng gồm: Các môn học chung, các môn học cơ sở, các môn học chuyên môn nghề, thực tập nghề và thực tập tốt nghiệp, thi kết thúc môn học và thi tốt nghiệp; nghỉ hè, lễ, tết, lao động công ích, dự trữ  và sinh hoạt đầu năm. Phần này đã được quy định tại Bảng phân phối quỹ thời gian khóa học.

Mỗi năm học được chia làm 2 học kỳ. Thời gian của các hoạt động trong khóa học được tính theo tuần.Thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành các môn học được tính theo tiết, mỗi tiết là 45 phút. Mỗi ngày có thể bố trí học 1 hoặc 2 buổi, mỗi buổi không quá 6 tiết. Mỗi tuần không bố trí quá 32 tiết lý thuyết. Thời gian thực tập, thực tập tốt nghiệp và lao động sản xuất được tính theo giờ, mỗi ngày bố trí không quá 8 giờ.

Chương trình đào tạo Điều dưỡng gồm 37 môn học. Mỗi môn học đã được xác định số tiết học (bao gồm lý thuyết, thực hành, thực tập), số tín chỉ và xác định thời gian thực hiện môn học theo từng học kỳ của năm học. Phần này đã được quy định tại Bảng phân bố chương trình đào tạo toàn khóa. Căn cứ vào chương trình khung để lập kế hoạch đào tạo toàn khóa và kế hoạch đào tạo hàng năm.

2. Đánh giá học sinh

Đánh giá theo "Quy chế thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy" ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Thực hiện môn học
Các môn học trong chương trình đào tạo Điều dưỡng đa khoa nói chung gồm 2 hoặc 3 phần sau đây:

- Giảng dạy lý thuyết

- Thực tập tại các phòng thực hành của nhà trường

- Thực tập tại các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh và tại cộng đồng.

3.1. Giảng dạy lý thuyết

Thực hiện tại các lớp học của nhà trường và để nâng cao chất lượng giảng dạy, nhà trường sẽ cung cấp đầy đủ giáo trình môn học cho học sinh, các phương tiện, đồ dùng dạy học cho thầy và trò, các giáo viên giảng dạy các môn học cần áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực, thực hiện lượng giá, đánh giá theo các quy định cho từng môn học.

3.2. Thực tập tại các phòng thực hành

Với các môn học có phần thực tập tại phòng thực hành của nhà trường, các Tổ môn tổ chức để học sinh được thực tập đúng khối lượng thời gian và nội dung đã quy định. Phân chia lớp học thành các nhóm nhỏ để học sinh được trực tiếp thực hiện các nội dung thực hành. Để đảm bảo chất lượng thực tập của học sinh ngoài cơ sở thực tập tại trường nhà trường liên hệ với các cơ sở trong và ngoài ngành y tế để tạo ra các cơ sở thực tập của học sinh. Học sinh được đánh giá kết quả thực tập bằng bảng điểm hệ số 1 hoặc hệ số 2 và được tính vào tổng điểm môn học.

3.3. Thực tập tại bệnh viện


+ Thời gian: Tổng số thời gian thực tập lâm sàng tại bệnh viện là 1.240 giờ.


+ Địa điểm: Các khoa, phòng của bệnh viện tỉnh hoặc bệnh viện trung ương trên địa bàn tỉnh, các bệnh viện thuộc tỉnh Vĩnh Phúc.


+ Nội dung:




- Nội dung chủ yếu của thời gian thực tập lâm sàng tại bệnh viện là thực hiện các kỹ thuật chăm sóc người bệnh theo nội dung của các học phần.




- Tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho người bệnh và người nhà bệnh nhân.




- Chuẩn bị dụng cụ, phụ giúp thầy thuốc thực hiện các kỹ thuật trong khám, chữa bệnh.



- Tham gia trực bệnh viện.




- Ghi chép, sắp xếp hồ sơ, sổ sách, thuốc, dụng cụ tại khoa phòng thực tập.



Phần thực tập lâm sàng tại các bệnh viện là phần quan trọng nhất trong chương trình đào tạo Điều dưỡng nhằm hình thành kỹ năng tay nghề cho người Điều dưỡng.



Mỗi phần thực tập lâm sàng tại các bệnh viện được bố trí thành môn học riêng thể hiện bằng số tín chỉ.



Thời gian thực tập tập bệnh viện của mỗi môn học đựơc bố trí tương ứng với thời điểm các môn học chuyên môn để học sinh thực hành và ứng dụng những kiến thức đã học vào thực tế chăm sóc người bệnh.



+ Tổ chức thực tập:



Căn cứ vào khối lượng, thời gian, nội dung thực tập đã phân bố theo từng học kỳ và tình hình thực tế các cơ sở thực tập của trường và địa phương, nhà trường bố trí các lớp học sinh thành từng nhóm quy định thời gian thực tập tại mỗi cơ sở thực hành để học sinh có thể luân phiên thực tập ở các cơ sở nhằm hoàn thiện năng lực nghề nghiệp toàn diện của học sinh. Tại mỗi cơ sở thực tập hoặc mỗi đợt thực tập, nhà trường xây dựng chỉ tiêu thực hành cho học sinh cần phải thực hiện.



Trong thời gian học sinh thực tập tại bệnh viện có giáo viên của nhà trường hoặc giáo viên thỉnh giảng trực tiếp hướng dẫn học sinh. 

4. Thực tập tốt nghiệp

- Thời gian: 6 tuần vào cuối học kỳ II của năm thứ hai. Học sinh thực tập cả ngày tại cơ sở thực tập.

- Địa điểm:

+ Trạm y tế xã/phường: 2 tuần

+ Trung tâm Y tế huyện, bệnh viện: 4 tuần

- Tổ chức thực tập: Hiệu trưởng nhà trường quyết định địa điểm, thời gian thực tập tại mỗi địa điểm, nội dung và chỉ tiêu thực hành của học sinh trong thời gian thực tập tốt nghiệp.

- Nội dung:


+ Học sinh thực hiện chức năng, nhiệm vụ của người Điều dưỡng trung cấp dưới sự hướng dẫn của giáo viên nhà trường và giáo viên thỉnh giảng.

5. Thi tốt nghiệp



- Thời gian ôn và thi tốt nghiệp: 4 tuần
- Môn thi tốt nghiệp:

+ Chính trị: Thi viết hình thức trắc nghiệm kết hợp với câu hỏi truyền thống, thời gian làm bài từ 150 - 180 phút. Nội dung là những kiến thức cơ bản trong chương trình môn học

+ Lý thuyết tổng hợp: Nội dung đề thi tổng hợp các học phần bao gồm: Học phần cơ sở (Điều dưỡng cơ sở 1, Điều dưỡng cơ sở 2); Học phần chuyên môn (Chăm sóc người bệnh nội khoa, Chăm sóc người bệnh ngoại khoa, Chăm sóc sức khoẻ trẻ em, Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ, bà mẹ và gia đình).
+ Thực hành nghề nghiệp: Học sinh thực hiện một quy trình kỹ thuật điều dưỡng kết hợp với hỏi thi trên kế hoạch chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện.

- Hội đồng thi tốt nghiệp: Thực hiện theo Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/03/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH HỘ SINH HỆ CHÍNH QUY (2 NĂM)

(Ban hành kèm theo Quyết định số   45  /QĐ-TCYT ngày 22/3/2017của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y tế Vĩnh Phúc)

	Tên ngành
	Hộ sinh

	Mã ngành:
	5720502

	Trình độ đào tạo:
	Trung cấp nghề

	Hình thức đào tạo:
	Chính qui

	Đối tượng tuyển sinh:
	Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có đầy đủ các tiêu chuẩn tuyển sinh theo quy định của Nhà nước, có trình độ văn hóa tốt ngiệp THPT.

	Thời gian đào tạo:
	24 háng


1. Mục tiêu đào tạo:

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo người Hộ sinh trình độ trung cấp có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề điều dưỡng ở trình độ trung cấp, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Người Hộ sinh thực hành nghề nghiệp theo quy định của nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân, và hành nghề theo tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, trung thực, khách quan, thận trọng trong nghề nghiệp, tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp.
1.2. Mục tiêu cụ thể:

1. Kiến thức


Sau khi học xong, người Hộ sinh có đủ kiến thức, kỹ năng thực hành hộ sinh, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm trước sức khỏe và tính mạng người bệnh, có đủ sức khỏe, không ngừng học tập trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn.

2. Kỹ năng:

- Học sinh TCCN ngành Hộ sinh sau khi tốt nghiệp phải thực hiện được nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, dân số, kế hoạch hóa gia đình tại các cơ sở y tế và cộng đồng;

- Phối hợp và thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng

- Học sinh TCCN ngành Hộ sinh sau khi tốt nghiệp có thể làm việc được ở các Bệnh viện, Trung tâm y tế, Phòng mạch, các cơ quan đơn vị  chuyên ngành y tế khác hoặc các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp, các dịch vụ thuộc các thành phần y tế.

- Có khả năng vận dụng những kiến thức được đào tạo và thực tế công tác và tự học tập, rèn luyện, tu dưỡng để nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ ở vị trí công tác của mình.

- Có trình độ cơ sở của tiếng Anh để phục vụ công việc khi cần thiết

3. Thái độ: 

- Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật; có tinh thần trách nhiệm trước sức khỏe và tính mạng người bệnh yêu ngành, yêu nghề, tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, hết lòng phục vụ nguời bệnh. Tôn trọng, đoàn kết, hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.

- Có ý thức nghề nghiệp, thận trọng, đảm bảo tính khoa học, chính xác trong công việc, tuân thủ các quy trình, quy phạm trong khi hành nghề.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:


Làm việc được tại các cơ së y tÕ cña Nhµ n­íc hoÆc c¬ së y tÕ ngoµi c«ng lËp theo c¸c quy chÕ tuyÓn dông c«ng chøc vµ ng­êi lao ®éng cña Nhµ n­íc.

Ng­êi c¸n bé hé sinh trung cÊp nÕu cã nguyÖn väng vµ ®ñ tiªu chuÈn cã thÓ ®­îc ®µo t¹o lªn c¸c bËc häc Cao ®¼ng, §¹i häc chuyªn ngµnh ®iÒu d­ìng phô s¶n.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:


- Số lượng môn học, mô đun: 44


- Khối lượng kiến thức, kỹ năng tòan khóa học: 2860 giờ 

- Khối lượng các môn học chung/đại cương:  390   giờ


- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn  2470  giờ


- Khối lượng lý thuyết: 812 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm:  1834 giờ


- Thời gian khóa học: 24 tháng (2 năm)

3. Nội dung chương trình:

	Mã MH/MĐ/HP
	Nội dung
	Số tín chỉ
	Thời gianhọc tập (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/Thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận
	Kiểm tra

	I
	Các môn học chung đại cương
	20
	390
	198
	161
	31

	GDQP203
	Giáo dục quốc phòng
	3
	75
	27
	41
	7

	GDCT205
	Giáo dục chính trị
	5
	75
	56
	15
	4

	GDTC202
	Giáo dục thể chất
	2
	60
	4
	50
	6

	GDPL202
	Giáo dục pháp luật
	2
	30
	28
	0
	2

	NNGU205
	Ngoại ngữ
	5
	90
	56
	28
	6

	THOC203
	Tin học
	3
	60
	27
	27
	6

	II.
	Các môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề

	II. 1
	Môn học, mô đun cơ sở
	21
	415
	201
	181
	33

	GPSL224
	Giải phẫu sinh lý
	4
	75
	41
	28
	6

	VSKS222
	Vi sinh-ký sinh trùng
	2
	30
	27
	0
	3

	DCLY222
	Dược lý
	2
	30
	27
	0
	3

	SKMT222
	Sức khoẻ - Môi trường - Vệ sinh - Nâng cao sức khoẻ và hành vi con người.
	2
	45
	12
	30
	3

	DDTC222
	Dinh dưỡng - tiết chế
	2
	45
	14
	28
	3

	ĐCKT223
	Điều dưỡng cơ bản-Kỹ thuật điều dưỡng
	3
	70
	28
	37
	5

	QLTC222
	Quản lý, tổ chức y tế
	2
	30
	27
	0
	3

	TLGS222
	Tâm lý - Giáo dục SK
	2
	45
	12
	30
	3

	YHCT222
	Y học cổ truyền
	2
	45
	13
	28
	4

	II.2
	Môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề
	33
	605
	361
	205
	39

	KSNK223
	Kiểm soát nhiễm khuẩn
	3
	60
	27
	30
	3

	CCBĐ222
	Cấp cứu ban đầu
	2
	45
	15
	27
	3

	ĐDCĐ222
	Điều dưỡng cộng đồng
	2
	30
	13
	15
	2

	CNNK224
	Chăm sóc người bệnh nội – ngoại khoa
	4
	60
	56
	0
	4

	DSKH222
	Dân số - KHHGĐ
	2
	50
	28
	20
	2

	SKPN223
	CS sức khỏe phụ nữ
	3
	45
	42
	0
	3

	CSBT223
	CS bà mẹ trong kỳ thai nghén
	3
	55
	43
	10
	2

	SKTE223
	CS sức khỏe trẻ em
	3
	50
	33
	13
	4

	CBTĐ225
	CS bà mẹ trong đẻ
	5
	90
	58
	28
	4

	CBSĐ222
	Chăm sóc bà mẹ sau đẻ
	2
	30
	18
	10
	2

	TNBK222
	Điều dưỡng bệnh truyền nhiễm và các bệnh chuyên khoa
	2
	30
	28
	0
	2

	TTLS222
	Thực hành tiền lâm sàng (Sản- phụ -KHHGĐ-ĐDCB)
	2
	60
	0
	52
	8

	III.3
	Học phần tự chọn:
	3
	90
	52
	32
	6

	IMCI221
	IMCI
	1
	30
	12
	16
	2

	NCSM221
	NCBSM
	1
	30
	16
	12
	2

	SVTN221
	Chăm sóc SKSSVTN
	1
	30
	24
	4
	2

	III.4
	Thực tập
	30
	1360
	0
	1255
	105

	TTĐK223
	Thực tập điều dưỡng cơ bản – KTĐD
	3
	120
	0
	112
	8

	TSA1.223
	Thực tập sản phụ I
	3
	120
	0
	112
	8

	TSA2.223
	Thực tập sản phụ II
	3
	120
	0
	112
	8

	TSA3.225
	Thực tập sản phụ III
	5
	220
	0
	208
	12

	TTPĐ222
	Thực tập Phòng đẻ
	2
	80
	0
	72
	8

	TTDS222
	Thực tập dân số KHHGĐ
	2
	80
	0
	78
	2

	TTE1221
	Thực tập CSSKTE I
	1
	60
	0
	56
	4

	TTE2.221
	Thực tập CSSKTE II
	1
	40
	0
	37
	3

	TTN1.221
	Thực tập Nội I
	1
	40
	0
	36
	4

	TTN2.221
	Thực tập Nội II
	1
	60
	0
	52
	8

	TTNG221
	Thực tập ngoại khoa
	1
	60
	0
	52
	8

	TTNH221
	Thực tập truyền nhiễm
	1
	40
	0
	36
	4

	TTCĐ222
	Thực tập cộng đồng
	2
	80
	0
	72
	8

	TTTN224
	Thực tập tốt nghiệp
	4
	240
	0
	220
	20

	Tổng số
	107
	2860
	812
	1834
	214


4. Hướng dẫn sử dụng chương trình

 
Chương trình khung ngành đào tạo Hộ sinh trung cấp hệ 2 năm là văn bản quy phạm pháp luật cụ thể hóa cơ cấu nội dung, số môn học, thời lượng của các học phần, tỷ lệ thời gan giữa lý thuyết và thực hành, thực tập của khóa học 2 năm, được cấu trúc thành một hệ thống hoàn chỉnh và phân bổ hợp lý về thời gian theo quy định của Chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiệp, nhằm đáp ứng yêu cầu chất lượng đào tạo. Chương trình khung này áp dụng cho hình thức đào tạo chính quy theo niên chế, các hình thức đào tạo không chính quy được thực hiện theo chương trình khung riêng.

Chương trình khung đào tạo Hộ sinh trung cấp hệ 2 năm đựơc áp dụng từ năm học 2017-2018. Căn cứ vào chương trình khung đã được Hiệu trưởng quy định để xây dựng chương trình đào tạo hộ sinh trung cấp hệ 2 năm.

4.1. Nội dung các hoạt động trong khóa đào tạo Hộ sinh trung cấp hệ 2 năm bao gồm:

Các học phần chung, các học phần cơ sở, các học phần chuyên môn, thực tập và thực tập tốt nghiệp, thi kết thúc học phần và thi tốt nghiệp; nghỉ hè, lễ, tết, lao động công ích, dự trữ  và sinh hoạt đầu năm. Phần này đã được quy định tại Bảng phân phối quỹ thời gian khóa học.

Mỗi năm học được chia làm 2 học kỳ. Thời gian của các hoạt động trong khóa học được tính theo tuần.Thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành các môn học được tính theo tiết, mỗi tiết là 45 phút. Mỗi ngày có thể bố trí học 1 hoặc 2 buổi, mỗi buổi không quá 6 tiết. Mỗi tuần không bố trí quá 32 tiết lý thuyết. Thời gian thực tập, thực tập tốt nghiệp và lao động sản xuất được tính theo giờ, mỗi ngày bố trí không quá 8 giờ.

Chương trình đào tạo Hộ sinh gồm 44 học phần. Mỗi học phần đã được xác định số tiết học (bao gồm lý thuyết, thực hành và học phần tự chọn), hệ số học phần và xác định thời gian thực hiện học phần theo từng học kỳ của năm học. Phần này đã được quy định tại Bảng phân bố chương trình đào tạo toàn khóa. Căn cứ vào chương trình khung để lập kế hoạch đào tạo toàn khóa và kế hoạch đào tạo hàng năm.

4.2. Đánh giá học sinh

Việc đánh giá kết quả học tập của học sinh trong đào tạo và khi kết thúc khóa học được thực hiện theo"Quy chế thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy" ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
4.3. Thực hiện học phần

Các học phần trong chương trình đào tạo Điều dưỡng đa khoa nói chung gồm 2 hoặc 3 phần sau đây:

- Giảng dạy lý thuyết

- Thực tập tại các phòng thực hành của nhà trường

- Thực tập tại các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh và tại cộng đồng.

4.3.1. Giảng dạy lý thuyết

Thực hiện tại các lớp học của nhà trường và để nâng cao chất lượng giảng dạy, nhà trường sẽ cung cấp đầy đủ giáo trình môn học cho học sinh, các phương tiện, đồ dùng dạy học cho thầy và trò, các giáo viên giảng dạy các học phần cần áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực, thực hiện lượng giá, đánh giá theo các quy định cho từng môn học.

4.3.2. Thực tập tại các phòng thực hành

Với các học phần có phần thực tập tại phòng thực hành của nhà trường, các Tổ môn tổ chức để học sinh được thực tập đúng khối lượng thời gian và nội dung đã quy định. Phân chia lớp học thành các nhóm nhỏ để học sinh được trực tiếp thực hiện các nội dung thực hành. Để đảm bảo chất lượng thực tập của học sinh ngoài cơ sở thực tập tại trường nhà trường liên hệ với các cơ sở trong và ngoài ngành y tế để tạo ra các cơ sở thực tập của học sinh. Học sinh được đánh giá kết quả thực tập bằng bảng điểm hệ số 1 hoặc hệ số 2 và được tính vào tổng điểm học phần.

4.3.3. Thực tập tại bệnh viện

+ Thời gian: Tổng số thời gian thực tập lâm sàng tại bệnh viện là 1400 giờ.

+ Địa điểm: Các khoa, phòng của bệnh viện tỉnh hoặc bệnh viện trung ương trên địa bàn tỉnh, các bệnh viện thuộc tỉnh Vĩnh Phúc.

+ Nội dung:

· Nội dung chủ yếu của thời gian thực tập lâm sàng tại bệnh viện là thực hiện các kỹ thuật chăm sóc người bệnh theo nội dung của các học phần

· Tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho người bệnh và người nhà bệnh nhân.

· Chuẩn bị dụng cụ, phụ giúp thầy thuốc thực hiện các kỹ thuật trong khám, chữa bệnh.

· Tham gia trực bệnh viện

· Ghi chép, sắp xếp hồ sơ, sổ sách, thuốc, dụng cụ tại khoa phòng thực tập.

Phần thực tập lâm sàng tại các bệnh viện là phần quan trọng nhất trong chương trình đào tạo Hộ sinh nhằm hình thành kỹ năng tay nghề cho người Hộ sinh.

Mỗi phần thực tập lâm sàng tại các bệnh viện được bố trí thành học phần riêng thể hiện bằng hệ số học phần.

Thời gian thực tập tập bệnh viện của mỗi học phần đựơc bố trí tương ứng với thời điểm các môn học chuyên môn để học sinh thực hành và ứng dụng những kiến thức đã học vào thực tế chăm sóc người bệnh.

· Tổ chức thực tập:

Căn cứ vào khối lượng, thời gian, nội dung thực tập đã phân bố theo từng học kỳ và tình hình thực tế các cơ sở thực tập của trường và địa phương, nhà trường bố trí các lớp học sinh thành từng nhóm quy định thời gian thực tập tại mỗi cơ sở thực hành để học sinh có thể luân phiên thực tập ở các cơ sở nhằm hoàn thiện năng lực nghề nghiệp toàn diện của học sinh. Tại mỗi cơ sở thực tập hoặc mỗi đợt thực tập, nhà trường xây dựng chỉ tiêu thực hành cho học sinh cần phải thực hiện.

Trong thời gian học sinh thực tập tại bệnh viện có giáo viên của nhà trường hoặc giáo viên thỉnh giảng trực tiếp hướng dẫn học sinh. 

4.4. Thực tập tốt nghiệp

- Thời gian: 6 tuần vào cuối học kỳ II của năm thứ ba 

Học sinh thực tập cả ngày tại cơ sở thực tập.

- Địa điểm:

+ Trạm y tế xã/ phường: 2 tuần

+ Trung tâm y tế huyện, bệnh viện huyện: 4 tuần

- Tổ chức thực tập: Hiệu trưởng nhà trường quyết định địa điểm, thời gian thực tập tại mỗi địa điểm, nội dung và chỉ tiêu thực hành của học sinh trong thời gian thực tập tốt nghiệp.

- Nội dung:


Học sinh thực hiện chức năng, nhiệm vụ của người Điều dưỡng đa khoa dưới sự hướng dẫn của giáo viên nhà trường và giáo viên thỉnh giảng.

4.5. Thi tốt nghiệp

- Thời gian ôn và thi tốt nghiệp: 4 tuần
- Môn thi tốt nghiệp:

+ Chính trị: Thi viết hình thức trắc nghiệm kết hợp với câu hỏi truyền thống, thời gian làm bài từ 150-180 phút. Nội dung là những kiến thức cơ bản trong chương trình môn học.

+ Lý thuyết tổng hợp: Nội dung đề thi tổng hợp các học phần thuộc phần kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên môn của chuyên ngành hộ sinh.

+ Thực hành nghề nghiệp:

Học sinh thực hiện một quy trình kỹ thuật chăm sóc hộ sinh kết hợp với hỏi thi trên kế hoạch chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện.

-  Hội đồng thi tốt nghiệp: Thực hiện theo Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định thi tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp.

4.6. Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng

Việc đánh giá kết quả học tập của học sinh trong đào tạo và khi kết thúc khóa học được thực hiện theo"Quy chế thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy" ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
CẤU TRÚC THỜI GIAN KHÓA HỌC PHẦN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

	· Thời gian tổng quát
	
	Số TC

	Tổng số tiết học toàn khóa:
	2860
	107

	1- Số tiết học các môn chung
	390
	

	2- Số tiết học các môn cơ sở và chuyên môn

Trong đó:   Lý thuyết:   812

                  Thực hành:  1834
	2470
	

	3- Thực tập cơ bản:

4- TT tốt nghiệp
	1594

240
	

	· Thời gian thực tập, thực hành
	
	

	Tổng số tiết thực tập, thực hành:
	1834
	

	- Số tiết thực hành tại trường
	579
	

	- Số tiết thực hành bệnh viện
	1255
	

	- Số tiết thực tập tốt nghiệp
	240
	

	· Tỷ lệ thực hành/lý thuyết=  1834/812


	( 2,26 
	


Thực hành/tổng số = 1834/2860 ( 64.13%
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